
TT Mã số Tên tác phẩm
Địa điểm XD/ 

Năm hoàn thành
Tên tác giả Cơ quan/ Địa chỉ

GIẢI VÀNG (01 giải)

Hạng mục: Nhà ở Nông thôn

A1.3 Bắc Hồng
Đông Anh - Hà 

Nội
Phạm Quốc Đạt Công ty CP thiết kế và xây dựng Lab concept

GIẢI BẠC (11 giải)

Hạng mục: Nhà ở Đơn lập

1 A2.18 Nhà Phễu Hà Nội
Đào Hưng 

Nguyên Sỹ Tuấn 
AHL Architects - Công ty AHL và cộng sự

Hạng mục: Nhà ở tổ hợp

2 A3.6 Nhà ở xã hội Hưng Thịnh Hà Đông, Hà Nội

KTS. Trần Vũ Lâm

KTS. Nguyễn Trung Dũng

KTS. Phan Minh Sơn

Công ty CP Kiến trúc Lập Phương (CUBIC)

Hạng mục: Trường học

3 B1.4
Viettel Academy Educational 

Center
Hà Nội VTN Architects VTN Architects

HỘI KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM  -  BỘ XÂY DỰNG  -  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH

HỘI ĐỒNG GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC QUỐC GIA 2018

KẾT QUẢ

GIẢI THƯỞNG KIẾN TRÚC QUỐC GIA 2018 

(Theo Quyết định số 07/GTKTQG ngày 20/3/2018)



4 B3.8
Trường liên cấp hội nhập quốc tế 

Ischool Quảng Trị
Quảng Trị

KTS. Nguyễn Xuân Minh

Cộng sự: 

KTS. Bùi Hưng Tĩnh

KTS. Nguyễn Văn Quý 

KTS. Phùng Kim Phước

KTS. Lê Bá Huỳnh

KTS. Nguyễn Công Tuấn

Công ty CP Kiến trúc BHA

Hạng mục: Công trình Văn hóa / Thể thao

5 B4.4
Nhà thiếu nhi thành phố Hồ Chí 

Minh
Tp. Hồ Chí Minh KTS. Nguyễn Trường Lưu

Hội Kiến trúc sư Tp. Hồ Chí Minh

Hạng mục: Thiết kế đô thị / Thiết kế cảnh quan

6 F.2
Thiết kế cảnh quan khu du lịch 

sinh thái biển cao cấp Lạc Việt
Bình Thuận

Chủ trì: KTS. Phạm Thái Anh 

(1994)

Thành viên: 

KTS. Nguyễn Chí Thành

KTS. Nguyễn Thị Thúy

KTS. Lê Duy Trường

KTS. Trần Công Linh

KTS. Hoàng Linh Giang

KS. Phạm Minh Cảnh

Palm Landscape

7 F.6 Cầu Vàng Đà Nẵng

Vũ Việt Anh

Nguyễn Quang Hữu Tuấn 

Trần Quang Hưng

Phạm Thị Ái Thủy

Phan Thị Thanh Hiền

Khổng Minh Trang

TA Landscape Architecture (Công ty TNHH tư vấn thiết kế kiến 

trúc và cảnh quan Thủy Anh)

Hạng mục: Tác phẩm xuất sắc tại Việt Nam của KTS nước ngoài

8 I2
Nhà ga hành khách quốc tế cảng 

hàng không Cam Ranh

Cam Ranh - 

Khánh Hòa
Rohani Binte Baharin

CPG Consultants PTE LTD - Airport Division

9 I.7
Nhà thi đấu đa năng 5000 chỗ tỉnh 

Quảng Ninh
Quảng Ninh

Liên danh tư vấn SAMOO và 

IBST

SAMOO Vina



10 I.8

Điều chỉnh quy hoạch chung xây 

dựng Tp. Pleiku đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050

Gia Lai

Liên danh tư vấn nước ngoài 

và trong nước AREP 

Ville/Viện Kiến trúc - Hội 

KTSVN/ Viện thiết kế đô thị

Công ty  AREP VILLE

Hạng mục: Ấn phẩm kiến trúc

11 H.3
Các cấu trúc tinh thần của nghệ 

thuật
Nhà XB Mỹ thuật Vũ Hiệp (1982) Trường ĐH Giao thông Vận tải

GIẢI ĐỒNG (22 giải)

Hạng mục: Nhà ở Nông thôn

1 A1.5 Tổ khuyến nông
Mạo Khê - Quảng 

Ninh
Đoàn Thanh Hà và cộng sự Công ty CP những kiến trúc sư H&P

Hạng mục: Nhà ở Đơn lập

2 A2.3 Nhà Bảo Ninh Lê Vũ Hồng Quang LVHQ Architects

3 A2.14 Khánh house Quảng Nam Lê Viết Hội 6717 STUDIO

4 A2.16 Thụy Khuê House Hà Nội
Nguyễn Văn Thu

Nguyễn Minh Đức
Công ty TNHH Kiến trúc Hòn Gai (HGAA)

5 A2.23 Cái hang gạch Hà Nội Đoàn Thanh Hà & cộng sự Công ty CP những kiến trúc sư H&P (H&P Architects)

6 A2.26 Nhà hàng xóm Tp. Hồ Chí Minh
Huỳnh Trà

Nguyễn Quỳnh Thư
Công ty TNHH kiến trúc xây dựng Thiên nhiên

Hạng mục: Nhà ở tổ hợp

7 A3.7 Căn hộ dịch vụ Rio CaSa Tp. Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Nguyên

Nguyễn Văn Thiện

Lưu Anh Vũ

Nguyễn Văn Thành

Lê Thị Mỹ Duyên

Nguyễn Hồng Quân

Đoàn Xuân Thoại

Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Nhà Việt N.E.T.C.O.M

Hạng mục: Công trình Thương mại / Trụ sở

8 B1.2 Phi Long Technology building Đà Nẵng
Công ty TNHH Kiến trúc và 

đô thị CiAR
Công ty TNHH Kiến trúc và Đô thị CiAR



9 B1.7
Trung tâm chính trị hành chính 

quận Hồng Bàng
Hải Phòng

Chủ trị: KTS. Hoàng Thúc 

Hào

KTS. Trần Vũ Lâm

KTS. Nguyễn Xuân Ngọc

KTS. Nguyễn Trung Dũng

Cộng sự: 

Nguyễn Hồng Chương

KS. Phí Khánh Trung

KS. Hoàng Ngọc Lâm

KS. Phạm Văn Trung

Tầng 5 tòa nhà Cora

Hạng mục: Công trình Khách sạn / Nghỉ dưỡng

10 B2.5 Community House Hà Nội Trần Thế Anh Công ty CP thiết kế và xây dựng Lab concept

11 B2.6 Castways Island resort Hải Phòng VTN Architects VTN Architects

12 B2.7 Oceanami
Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Chủ trì: Ths. KTS Nguyễn 

Hoàng Mạnh

TK ý tưởng + kỹ thuật: 

Nguyễn Hoàng Mạnh

Nguyễn Quốc Long

Nguyễn Hà Nam

Bùi Hoàng Bảo

Lê Văn Hùng

MIA Design Studio

Hạng mục: Trường học / Bệnh viện

13 B3.2
Trường mầm non TTC ELTE Bến 

Tre
Bến Tre Huỳnh Đàm Quốc Vũ

Công ty TNHH kiến trúc O

14 B3.6 Trường THCS Nguyễn Văn Tố Tp. Hồ Chí Minh Đồng Viết Thái & Cộng sự VTL Company



15 B3.11 Sentia School Hà Nội 

Chủ trì: KTS. Hoàng Thúc 

Hào

KTS. Đỗ Minh Đức

Cộng sự: 

KTS. Nguyễn Xuân Ngọc

KTS. Nguyễn Bá Đức

KTS. Nguyễn Nam Dương

KS. Nguyễn Hồng Chương

KS. Hoàng Ngọc Lâm

Tầng 5 tòa nhà Cora

Hạng mục: Công trình đặc biệt

16 B5.10
Công trình trạm thu phí - Dự án 

hầm Đèo Cả

Phú Yên

Khánh Hòa

Công ty CP tư vấn thiết kế 

ADA và cộng sự

Tầng 8 tòa nhà Nam Anh

Hạng mục: Thiết kế nội thất

17 E.2 ONETEL PANORAMA Tp. Hồ Chí Minh

KTS. Nguyên Hạnh Nguyên

KTS. Hoàng Văn Kiên

KTS. Đào Thanh Hải

Công ty CP ĐT Bất động sản Nhất Việt

18 E.6
Sandy Beach Resort - Khu nhà 

hàng biển
Đà Nẵng KTS. Nguyễn Văn Tất

Công ty TNHH tư vấn & thiết kế TAD

Hạng mục: Quy hoạch đô thị

19 G.6

Quy hoạch phân khu đô thị Nam 

Hòa (phân khu A6) tỷ lệ 1/2000, 

thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng 

Ninh

Quảng Ninh PGS. TS Phạm Hùng Cường Khoa Kiến trúc và Quy hoạch - Trường ĐH Xây dựng

Hạng mục: Ấn phẩm kiến trúc

20 H.1
Lang thang phố thị - Đồng bằng 

sông Cửu Long
Nguyễn Ngọc Dũng Công ty TNHH tư vấn xây dựng Việt Kiến trúc

21 H.12
Đền miếu chùa tháp, đình làng Hà 

Nội, Huế & Tp. Hồ Chí Minh
Nhà XB Mỹ thuật Đoàn Khắc Tình

22 H.15
Khu đô thị mới: từ nguyên gốc lý 

thuyết đến biến thể thực tế
Trần Minh Tùng

Bộ môn kiến trúc dân dụng, khoa Kiến trúc & Quy hoạch, trường 

ĐH Xây dựng

GIẢI THƯỞNG CHO TÁC PHẨM KIẾN TRÚC ĐƯỢC CỘNG ĐỒNG YÊU THÍCH



I2
Nhà ga hành khách quốc tế cảng 

hàng không Cam Ranh

Cam Ranh - 

Khánh Hòa
Rohani Binte Baharin

CPG Consultants PTE LTD - Airport Division

1 A1.3 Bắc Hồng
Đông Anh - Hà 

Nội
Phạm Quốc Đạt Công ty CP thiết kế và xây dựng Lab concept

2 A2.18 Nhà Phễu Hà Nội
Đào Hưng 

Nguyên Sỹ Tuấn 
AHL Architects - Công ty AHL và cộng sự

3 B3.8
Trường liên cấp hội nhập quốc tế 

Ischool Quảng Trị
Quảng Trị

KTS. Nguyễn Xuân Minh 

Cộng sự: 

KTS. Bùi Hưng Tĩnh

KTS. Nguyễn Văn Quý 

KTS. Phùng Kim Phước

KTS. Lê Bá Huỳnh

KTS. Nguyễn Công Tuấn

Công ty CP Kiến trúc BHA

4 F.2
Thiết kế cảnh quan khu du lịch 

sinh thái biển cao cấp Lạc Việt
Bình Thuận

Chủ trì: KTS. Phạm Thái Anh 

Thành viên: 

KTS. Nguyễn Chí Thành

KTS. Nguyễn Thị Thúy

KTS. Lê Duy Trường

KTS. Trần Công Linh

KTS. Hoàng Linh Giang

KS. Phạm Minh Cảnh

Palm Landscape

5 F.6 Cầu Vàng Đà Nẵng

Vũ Việt Anh

Nguyễn Quang Hữu Tuấn

Trần Quang Hưng

Phạm Thị Ái Thủy

Phan Thị Thanh Hiền

Khổng Minh Trang

TA Landscape Architecture (Công ty TNHH tư vấn thiết kế kiến 

trúc và cảnh quan Thủy Anh)

6 H.3
Các cấu trúc tinh thần của nghệ 

thuật
NXB Mỹ thuật Vũ Hiệp (1982) Trường ĐH Giao thông Vận tải

BẰNG KHEN "KIẾN TRÚC SƯ TRẺ TIÊU BIỂU"



KTS. Đoàn Khắc Tình đã tích cực tham gia GTKTQG 2018 với 14 quyển sách và bộ sách về kiến trúc.

1. - Chủ Đầu tư nhà ở nông thôn "Bắc Hồng" đạt giải Nhất GTKTQG 2018.

2. - Chủ Đầu tư "Nhà ở xã hội Hưng Thịnh" đạt giải Nhì GTKTQG 12018.

3. - Chủ Đầu tư "Trường liên cấp hội nhập quốc tế Ischool Quảng Trị".

4. - Chủ Đầu tư "Cầu Vàng", Đà Nẵng.

Hà Nội, ngày 20/03/2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(đã ký)

 

KTS. Nguyễn Tấn Vạn

BẰNG KHEN "CÁ NHÂN TÍCH CỰC THAM DỰ GTKTQG 2018":

BẰNG CHỨNG NHẬN "NHÀ ĐẦU TƯ THÔNG MINH":

Ông Đỗ Văn Đàn

Công ty CP Đầu tư PT Đô thị Kiến Hưng

Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển học 

đường quốc tế 

Tập đoàn Sungroup


